    SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BV. Y HỌC CỔ TRUYỀN

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  Số: 130/YCBG-YHCT                        Đồng Tháp, ngày 03 tháng 09 năm 2025    
 V/v yêu cầu báo giá thiết bị y tế 
     Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm căn cứ lập kế hoạch mua sắm thiết bị y tế phục vụ cho hoạt động chuyên môn của đơn vị, với nội dung cụ thể như sau:


I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, địa chỉ: Số 78, đường 30/4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


2. Thông tin liên hệ, tiếp nhận báo giá: Phòng VT-TBYT Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, ĐT: 02773 899152

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:


-Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư-Thiết bị Y tế Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số 78 đường 30/4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 phút ngày 03 tháng 09 năm 2025 đến trước 15h00 phút ngày 15 tháng 09 năm 2025.


Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét


5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục, số lượng, cấu hình, tính năng kỹ thuật của thiết bị yêu cầu báo giá (đính kèm Phụ lục).

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hoá phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải đảm bảo việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.


- Đơn vị có thể chào giá thiết bị có cấu hình, tính năng kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn cấu hình, tính năng kỹ thuật của thiết bị mà bệnh viện đề xuất.


2. Địa điểm cung cấp: Tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp (Số 78, Đường 30/4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

3. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan.


4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


5. Loại hợp đồng: Trọn gói.


6. Thời hạn thanh toán: 30 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị, nghiệm thu đưa vào sử dụng và bên cung ứng cung cấp đầy đủ các chứng từ, hoá đơn, hồ sơ thanh quyết toán cho bệnh viện.

7. Các thông tin khác (nếu có): 
- Mẫu báo giá vui lòng làm đúng theo mẫu đính kèm.
Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp kính mời Quý công ty, đơn vị quan tâm và vui lòng gửi báo giá trong thời gian nêu trên.

Trân trọng ./.   
	 *Nơi nhận:
   - Như trên;
   - Phòng KHTH-CNTT , P.TCKT

    (Đăng trên HT mạng đấu thầu Quốc gia và Website b/viện);

   - Lưu: VT, P.VT-TBYT.
 
	                                GIÁM ĐỐC
                                   (Đã ký)
                            Huỳnh Kim Lâm

	
	


MẪU BÁO GIÁ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO GIÁ 
Kính gửi: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp


Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, chúng tôi……….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:


1. Báo giá cho thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:
	STT
	Danh mục thiết bị y tế 
	Tên thương mại
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất 
	Mã HS
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá
(VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan
(VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

(VND)
	Thành tiền

(VND)

	1
	Hàng hoá A
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hàng hoá B
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số tiền bằng chữ:…………..



(Gửi kèm các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế, vật tư, linh kiện, phụ kiện…..).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2025.

3. Chúng tôi cam kết:

-Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
-Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

-Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

4.Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [Ghi rõ thông tin, đơn vị, người phụ trách báo giá]
    ……,, ngày…..tháng…..năm…….










Đại diện hợp pháp của nhà sản xuất, nhà cung cấp













         (Ký tên, đóng dấu)





PHỤ LỤC:


     
YÊU CẦU DANH MỤC THIẾT BỊ, CẤU HÌNH-THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	STT
	Tên thiết bị/Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Máy xung điện trị liệu (loại 2 kênh)
	Cái
	02
	

	I
	Yêu cầu chung

- Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% chưa qua sử dụng.

- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.

- Điện nguồn sử dụng: 115 - 230 VAC, 50/60 Hz
- Điều kiện hoạt động về nhiệt độ, độ ẩm: phù hợp với môi trường, khí hậu tại Việt  Nam. 
	
	
	

	II
	Yêu cầu về cấu hình

- Máy chính: 01 Chiếc

- Dây  nguồn: 01 Cái

- Cáp kích thích điện: 02 Cái

- Điện cực cao su chì: 08 Cái

- Miếng đệm lót điện cực: 08 Cái

- Dây co giãn ≥ 50 cm: 02 Cái

- Dây co giãn ≥ 100 cm: 02 Cái

- Cáp phân chia: 02 Cái

- Cáp cắm ≥ 2mm: 02 Cái

- Đầu phát siêu âm 1MHz/ ≥ 5 cm2: 01 cái

- Tuýp gel ≥ 260 gr: 01 lọ 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 Bộ
	
	
	

	III
	Chỉ tiêu kỹ thuật

- Thiết bị có khả năng kích thích độc lập ≥ 2 kênh và có thể điều chỉnh cường độ cho điều trị với tần số trung bình và tần số thấp. Thiết bị sóng siêu âm hoạt động tần số ≥ 1MHz. Sự vận hành sóng siêu âm độc lập hoặc kết hợp với 1 trong 2 kênh kích thích.

- Đầu ra liên tục có công suất đỉnh ≥ 2W/cm2

- Đầu ra xung có công suất đỉnh ≥ 3W/cm2

- Có chương trình cài đặt sẵn bệnh lý thường gặp.

- Có báo hiệu không tiếp xúc bằng âm thanh hoặc hình ảnh.

- Màn hình LCD hoặc tương đương (hiển thị đầy đủ các thông số điều trị).

- Thuận lợi kết nối thiết bị siêu âm với 1 kênh kích thích điện cho điều trị kết hợp.

- ≥11 chế độ kích thích (11 loại dòng điện).

- Các giao thức điều trị đơn giản hoặc kết hợp được cài đặt sẵn.

- Các giao thức cho người sử dụng cho từng ≥ 11  chế độ phát.

- Khả năng dùng các chương trình chuỗi cùng ≥ 1 chế độ kích thích.

- Có cơ sỡ dữ liệu bệnh nhân.

- Khả năng lưu và sửa đổi các chương trình và chuỗi chương trình.

*Thông số kỹ thuật:

- Nguồn cấp khoảng: 115/230V(± 10%), 50/60Hz.

- Công suất tiêu thụ: ≤ 80VA

- Tiêu chuẩn an toàn: I- loại BF hoặc tương đương

- Tần số siêu âm: ≥ 1MHz

- Số đầu phát: ≥ 1

- Tần số xung: ≥ 100Hz

- Chế độ phát: Xung và liên tục hoặc nhiều hơn

- Cường độ: Liên tục 0÷≥ 2W/cm2, xung 0÷≥ 3W/cm2

- Đầu phát: 1MHz, ≥ 5cm2, có đèn chỉ thị không tiếp xúc, phù hợp điều trị dưới nước

- Thời gian điều trị: 0÷≥30 phút

- Các chế độ kích thích

+TENS: Dòng điều trị với rất nhiều chương trình thường trú cho hầu hết các bệnh lý phổ biến với tần số: 2÷ ≥ 200 Hz. Thời gian xung: 50÷≥ 600 μs. Cường độ: 0÷≥250 mA (Ipp).

+ MUSCLE: Các xung ≥ 2 chiều đối xứng. Đặc trưng có 1 tập tin với 1 số chương trình dành cho sự điều trị ở các điều kiện khác nhau của cơ. Tần số: 2÷≥ 200 Hz. Thời gian:  50÷≥ 600 μs. Cường độ: 0÷≥250 mA (Ipp).

+ BIOPOLAR INTERFERENTIAL CURRENT: Dòng điện 2 chiều có sóng vuông góc đã được điều chỉnh biên độ. Tần số sóng vuông góc: 4000 Hz. (± 20 %). Tần số sin của sự điều chỉnh: 5÷≥ 200 Hz. Cường độ: 0÷≥ 250 mA (Ipp).

+ TETRAPOLAR VECTOR: Dòng điện 2 chiều đã được điều chỉnh biên độ. Tần số sóng vuông góc 4000Hz. Tần số sin của sự điều chỉnh 5÷≥ 200Hz, Cường độ 0÷≥ 250 mA (Ipp).

+ KOTZ: Dòng điện hình sin không liên tục. Tần số sin: 1000÷≥ 2500 Hz. Tần số điều chỉnh: 5÷≥ 200 Hz. Cường độ: 0÷≥ 250 mA (Ipp).

+ FARADIC CURRENT: Các xung 1 chiều. Tần số: 1÷≥ 100 Hz. Cường độ:0÷≥ 130 mA (Ip).

+ IONTOPHORESIS: Dòng điện 1 chiều không liên tục. Tần số ≥ 8000Hz, chu kì: 95%, Cường độ: 0÷≥ 30 mA (Ip).

+ DIADYNAMIC CURRENTS: 1 pha (MF), 2 pha (DF), chu kì ngắn (CP), chu kì dài (LP). Cường độ: 0÷≥ 30mA (Ip).

+ PULSES: Các xung 1 chiều vuông góc và có dạng hình tam giác. Thời gian: 1÷≥1000 ms. Dừng: 1÷5 s. Cường độ: 0÷≥ 30 mA.

+ TRAEBERT: Dòng điện 1 chiều, vuông góc. Thời gian xung: 2ms. Dừng: 5ms. Cường độ: 0÷≥ 30 mA (Ip).

+ UROLOGY: Các xung 2 chiều đối xứng. Tần số: 2 ÷ 200 Hz. Thời gian rung động: 50 ÷ ≥ 600 μs. Dòng điện lớn nhất: ≥ 250 mA (Ipp). Đặc điểm đầu ra: điện áp không đổi (CV).
	
	
	

	IV


	Yêu cầu khác

- Thời gian giao hàng: ≤ 60 ngày kể ngày ký hợp đồng.

- Giao hàng, lắp đặt, chạy thử, bàn giao, hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng.  

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ khi nhận được thông báo của đơn vị sử dụng.

- Linh kiện, phụ tùng thay thế chính hãng cam kết cung cấp tối thiểu 08 năm sau thời gian bảo hành.
	
	
	

	02
	Máy từ trường
	Cái
	02
	

	I
	Yêu cầu chung

- Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% chưa qua sử dụng.

- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.

- Điện nguồn sử dụng: 115 - 230 VAC, 50/60 Hz.
- Điều kiện hoạt động về nhiệt độ, độ ẩm: phù hợp với môi trường, khí hậu tại Việt  Nam.
	
	
	

	II
	Yêu cầu về cấu hình

- Máy chính: 01 Chiếc

- Dây nguồn: 01 cái

- Cuộn từ cục bộ: 02 cái

- Cáp kết nối cuộn từ: 02 cái

- Dây co giãn ≥ 100cm: 02 cái

- Nam châm: 01 cái


- Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ
	
	
	

	III
	Chỉ tiêu kỹ thuật

- Công suất đầu ra cao.

- Cài đặt thông số đơn giản.

- Các chương trình đã được cài đặt sẵn dành cho các bệnh lí thường gặp.

- Xác định cuộn dễ dàng.

- Cuộn dẹt hay cuộn tròn dành cho điều trị vùng cổ và vùng thắt lưng.

- Màn hình LCD hoặc tương đương (hiển thị đầy đủ các thông số điều trị)
- Có cơ sở dữ liệu bệnh nhân

- Khả năng lưu trữ các chương trình và các giao thức đã được thay đổi

- Số đầu ra : ≥ 2 kênh

- Tín hiệu dẫn trong trường: hình chữ nhật hoặc tương đương

- Thời gian xung: lên tới ≥ 5 ms

- Tần số: 1 ÷ ≥ 300 Hz đối với các cuộn từ khác nhau.

- Sự cảm ứng  tối đa B: ≥ 160 gauss (tối đa) trên cuộn Φ 15 cm và Φ  7.5 cm

- Thời gian: 0÷ ≥ 240 phút, Có tín hiệu bằng âm thanh kết thúc sự điều trị và tự động ngừng điều trị.

- Nguồn cấp: 115 - 230 VAC, 50 - 60 Hz

- Công suất tiêu thụ: ≤ 60 VA

- Mức độ an toàn: I - BF type hoặc tương đương.
	
	
	

	IV
	Yêu cầu khác

- Thời gian giao hàng: ≤ 60 ngày kể ngày ký hợp đồng.

- Giao hàng, lắp đặt, chạy thử, bàn giao, hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng  

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu đưa vào sử dụng

- Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ khi nhận được thông báo của đơn vị sử dụng.

- Linh kiện, phụ tùng thay thế chính hãng cam kết cung cấp tối thiểu 08 năm sau thời gian bảo hành.
	
	
	


